
THỐNG KÊ PCGDMN T5T

QUẬN BÌNH TÂN

Biểu số 4

Tên đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

TT Nội dung ĐVT Tổng số

2017 2018 2019 2020 2021

(a) (b) © (d) (đ) (e) (g) (h) (i)

1     Tr.đg 5.876          6.495         7.554         8.620          9.731        

Trong đó: - Ngân sách thường xuyên Tr.đg 5.876          6.495         7.554         8.620          9.731        

                 - Ngân sách đầu tư Tr.đg

                 - Ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu, dự án Tr.đg

                - Từ nguồn xã hội hóa Tr.đg

2 Tỷ lệ chi hoạt động chuyên môn GDMN trong NSTX (%) 15% 10% 10% 20% 20%

3 Định mức chi thường xuyên cho trẻ 5 tuổi theo 239 (B. quân) Tr.đg

4 Chi đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng Tr.đg

5 Mua thiết bị tối thiểu và thiết bị nội thất dùng chung Tr.đg

6 Chi thực hiện chính sách cho trẻ em Tr.đg

Trong đó: - Hỗ trợ chi phí học tập Tr.đg

                 - Hỗ trợ ăn trưa Tr.đg

                 - Hỗ trợ theo chính sách khác của TƯ, địa phương Tr.đg

7 Chi thực hiện chính sách cho giáo viên mầm non Tr.đg 0.653 0.890 0.785 0.785 0.785

Trong đó: - Hỗ trợ giáo viên hợp đồng lao động công lập Tr.đg

                 - Hỗ trợ giáo viên dân lập Tr.đg

                 - Hỗ trợ giáo viên tư thục Tr.đg

- Giải thích biểu 4 : Các mục 2, 3, tại cột (d) là số bình quân, không phải số tổng.
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